	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ HỒ

Số: 62/KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[bookmark: _GoBack]Phú Hồ, ngày  02 tháng  5  năm 2024


	

KẾ HOẠCH
Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2024. UBND xã Phú Hồ xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2024 như sau:  
1. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng.
- Tiêm phòng 100% số trâu, bò trong diện tiêm trên địa bàn xã.
- Số trâu, bò được tiêm trong khoảng 150 con trâu, bò.
- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và không để lây lan.
2. Đối tượng tiêm phòng.
Tiêm phòng bắt buộc cho đàn trâu, bò, lợn nái, đực giống; khuyến khích tiêm vắc xin cho lợn thịt.
3. Loại vắc xin tiêm phòng và hướng dẫn sử dụng.
- Týp O tiêm phòng cho trâu, bò, lợn;
- Loại vắc xin: Vắc xin tiêm phòng theo Công văn số 261/TY-DT ngày 30/01/2024 của Cục Thú y về việc cập nhật tình hình lưu hành vi rút cúm gia cầm, lở mồm long móng (LMLM), viêm da nổi cục (VDNC) và khuyến cáo sử dụng vắc xin.
		4. Thời gian, địa điểm và chỉ tiêu tiêm phòng: 
	a) Thời gian: Thời gian tiêm phòng đại trà từ ngày 04/5/2024 đến ngày 31/5/2024; sau đó, hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho gia súc mới nuôi, mới sinh chưa được tiêm phòng theo qui trình để tạo miễn dịch khép kín: Tiêm 2 lần cánh nhau 28 ngày.
	Thời gian, địa điểm, chỉ tiêu cụ thể và cán bộ nhân viên thú y tham gia tiêm phòng được phân bổ lượng văc xin LMLM đợt I năm 2024 cụ thể như sau:

	Số TT
	Thôn
	Chỉ tiêu tiêm phòng
	                 Thời gian
                  tiêm phòng
	Cán bộ 
Nhân viên thú y tiêm phòng

	
	
	Số hộ
 chăn nuôi
	LMLM 
týp O trâu, bò (liều)
	
	

	1
	Đồng Di
	25
	105
	04/5 - 31/5/2024
	Lê Quang Cường

	2
	Sư Lỗ 
	9
	45
	04/5 - 31/5/2024
	Lê Quang Điệp

	3
	Tây Hồ
	0
	0
	
	

	
	Cộng
	34
	150
	
	



b) Địa điểm: Tại chuồng trại, trâu, bò, gia súc của hộ gia đình.
c) Mức thu tiêm phòng: 20.000 đồng/con
- Cán bộ nhân viên thú y xã trực tiếp thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho trâu, bò, gia súc ở các thôn, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chủng loại vắc xin, hoàn thành công tác theo kế hoạch.
- Đối với các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện tiêm phòng cho trâu, bò, gia súc, nếu không tiêm phòng cho đàn gia súc của mình thì không được hỗ trợ khi bị tiêu hủy do dịch bệnh xảy ra và các chính sách khác trong chăn nuôi.
- Nhân viên thú y xã tham mưu UBND xã về kế hoạch, tổ chức triển khai, phân công giao chỉ tiêu cụ thể, đồng thời nhân viên thú y xã phối hợp với các Trưởng thôn để vận động các hộ chăn nuôi theo phương thức tiêm tập trung, đồng bộ và hoàn thành trong thời gian của kế hoạch.
- Tăng cường giám sát dịch bệnh đến hộ chăn nuôi, giám sát chặt chẽ dịch bệnh gia súc trước, trong và sau khi tiêm phòng vắc xin. 
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, hệ thống loa truyền thanh của xã và thôn, đồng thời thông qua các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao nhận thức người dân về lợi ích của việc tiêm phòng và qui định tiêm phòng bắt buộc vắc xin (LMLM) cho trâu, bò và gia súc.
- Nhân viên thú y xã được phép hành nghề năm 2024 tham gia tiêm phòng đạt số lượng và chất lượng.
- Quá trình thực hiện: hàng tuần có hội ý; giữa đợt có báo cáo để đôn đốc công tác tiêm phòng, tìm nguyên nhân, biện pháp giải quyết để đạt chỉ tiêu đề ra.
- Theo dõi chặt chẽ, ghi chép đầy đủ số lượng, chủng loại, số lô, hạn dùng vắc xin. Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ nuôi. 
5. Tổ chức thực hiện.
- Cán bộ nhân viên thú y xã tham mưu UBND xã trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc. Phối hợp với Trưởng thôn và các ban, ngành liên quan để triển khai thực kế hoạch, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo kịp thời về UBND xã biết để chỉ đạo.
- Bộ phận Văn hóa - Thông tin xã, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh,  tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nâng cao hiệu quả tiêm phòng để nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Căn cứ vào kế hoạch của xã để xây dựng lịch tiêm phòng cho đàn gia súc tại địa phương, tổ chức triển khai, phân công giao chỉ tiêu cụ thể cho các nhân viên thú y phối hợp với trưởng thôn để tổ chức thực hiện.
Trên đây là kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc đợt I năm 2024; UBND xã yêu cầu các ban ngành có liên quan, các hộ chăn nuôi gia súc, các trưởng thôn và nhân viên thú y xã tập trung tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướn mắc, kịp thời báo cáo về UBND xã biết để chỉ đạo./.
  
	Nơi nhận:
- Trung tâm dịch vụ NN huyện (b/c);
- BCĐ PCDB GS, GC xã;                                                        
- Đài TT xã;
- Các thôn trong toàn xã;
- Nhân viên thú y;
- Lưu: VP.
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